
UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

       TỈNH NAM ĐỊNH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

             Số:         /QĐ-UBND                                Nam Định, ngày      tháng  4  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả thi và danh sách  

trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức,  

thăng hạng viên chức hành chính năm 2019, 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP Ngày 

29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ 

hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

 Thực hiện Công văn số 6470/BNV-CCVC ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ  về 

việc thi nâng ngạch công chức năm 2019 của tỉnh Nam Định; 

Theo đề nghị của Hội đồng thi nâng ngạch công chức tại Báo cáo số 18/BC-

HĐTNN ngày 01/4/2020 về việc báo cáo và đề nghị phê duyệt kết quả kỳ thi nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019, 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thi và danh sách trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công 

chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019, 2020, như sau: 

1. Kết quả thi của 106 công chức, viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công 

chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Nam Định năm 2019, 2020 tổ chức (chi 

tiết tại biểu 1 kèm theo). 

2. Danh sách 95 công chức, viên chức đã trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019, 2020 (chi tiết tại biểu 2 kèm 

theo), gồm: 

a) Nâng ngạch công chức 

- Ngạch chuyên viên chính:    63 người; 

- Ngạch chuyên viên:    21 người; 

- Ngạch kế toán viên:     01 người; 

- Ngạch kiểm lâm viên:    01 người; 

- Ngạch cán sự:      01 người; 

- Ngạch kế toán viên cao đẳng:   01 người. 
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b) Thăng hạng viên chức hành chính 

- Ngạch chuyên viên:     05 người; 

- Ngạch cán sự:     02 người. 

Điều 2. Giao Sở Nội quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ 

nhiệm ngạch, xếp lương cho công chức, viên chức trúng tuyển theo quy định hiện 

hành. Thời gian bổ nhiệm và hưởng lương theo ngạch mới đối với công chức, viên 

chức trúng tuyển thực hiện từ ngày 01/5/2020.  

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách tại 

Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
 

Nơi nhận:                                                                                     

- Bộ Nội vụ; (để báo cáo) 

- Như Điều 3;      

- Lưu: VP1, VP8.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 

 

 

 

 

 

 



Nam Nữ
Ngoại 

ngữ
Tin học

Kiến 

thức 

chung

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 01 Nguyễn Đức Bình 13/10/1975
Trưởng ban Ban 

quản lý Đền Trần

UBND Thành phố 

Nam Định
 Đạt  Đạt  Đạt 66 Đạt

2 02 Phạm Thanh Bình 09/7/1984 Trưởng phòng Sở Tài chính  Đạt  Đạt  Đạt 60 Đạt

3 03 Vũ Văn Chương 11/8/1974 Trưởng phòng
UBND huyện Giao 

Thủy
 Đạt  Đạt  Đạt 61 Đạt

4 04 Đỗ Kiên Cường 14/11/1979 Phó Trưởng phòng
UBND huyện Trực 

Ninh
 Đạt  Đạt  Đạt 56 Đạt

5 05 Vũ Hùng Cường 06/11/1979

Phó GĐ TT xúc 

tiến đầu tư và 

HTDN tỉnh 

Văn phòng UBND 

tỉnh
 Đạt  Đạt  Đạt 51 Đạt

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND  ngày      /4/2020 của UBND tỉnh )

Kết quả 

chung
Họ và tên

I. Chuyên viên chính

3

KẾT QUẢ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH

 LÊN NGẠCH CÁN SỰ, CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2019, 2020

Số 

TT

Chức vụ vị trí 

công tác
Đơn vị

Số 

báo 

danh

Ngày tháng năm sinh

Biểu số 1

Điểm môn điều kiện (Vòng 

1)
Điểm môn 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)
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6 06 Đinh Hoàng Dũng 24/10/1982 Trưởng phòng
Văn phòng UBND 

tỉnh
 Đạt  Đạt  Đạt 59 Đạt

7 07 Vũ Thị Thanh Hà 24/7/1974 Phó Trưởng phòng
UBND huyện Trực 

Ninh
 Đạt  Đạt  Đạt 60 Đạt

8 08 Đào Việt Hà 11/03/1978 Trưởng phòng
Sở Khoa học và Công 

nghệ
 Đạt  Đạt  Đạt 51 Đạt

9 09 Phạm Minh Hạnh 22/11/1981 Trưởng phòng Sở Tài chính  Đạt  Đạt  Đạt 60 Đạt

10 10 Trần Trung Hiếu 20/10/1975 Phó Trưởng phòng
Sở Giao Thông vận 

tải
 Đạt  Đạt  Đạt 66 Đạt

11 11 Lê Thị Kim Hoa 15/12/1982 Phó Trưởng phòng
Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp
 Đạt  Đạt  Đạt 51 Đạt

12 12 Tạ Văn Khiêm 01/5/1979 Phó Trưởng phòng
Sở Giáo dục và Đào 

tạo
 Đạt  Đạt  Đạt 55 Đạt

13 13 Bùi Văn Khôi 03/10/1975 Trưởng phòng
UBND huyện Giao 

Thủy
 Đạt  Đạt  Đạt 67 Đạt
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14 14 Đặng Hồng Kỳ 15/4/1971 Trưởng phòng
UBND Thành phố 

Nam Định
 Đạt  Đạt  Đạt 55 Đạt

15 15 Thái Đình Lâm 04/5/1983 Phó Trưởng phòng
Sở Giao Thông vận 

tải
 Đạt  Đạt  Đạt 55 Đạt

16 16 Bùi Thị Kim Liên 29/6/1976 Phó Trưởng phòng
UBND huyện Trực 

Ninh
 Đạt  Đạt  Đạt 52 Đạt

17 17 Chu Thị Hồng Loan 29/01/1979
Phó Chánh văn 

phòng

Văn phòng UBND 

tỉnh
 Đạt  Đạt  Đạt 53 Đạt

18 18 Trần Thị Châu Loan 19/9/1980 Phó Trưởng phòng
Sở Lao động TB 

&XH
 Đạt  Đạt  Đạt 54 Đạt

19 19 Nguyễn Văn Lương 30/5/1981 Phó Trưởng phòng Sở Tài chính  Đạt  Đạt  Đạt 57 Đạt

20 20 Nguyễn Văn Lý 08/10/1966 Phó giám đốc Sở Tư pháp  Đạt  Đạt  Đạt 56 Đạt

21 21 Vũ Hồng Minh 20/8/1970 Phó Trưởng phòng Sở Công thương  Đạt  Đạt  Đạt 51 Đạt
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22 22 Phạm Thị Xuân Mỵ 28/10/1982 Phó Trưởng phòng
Sở Khoa học và Công 

nghệ
 Đạt  Đạt  Đạt 56 Đạt

23 23 Dương Văn Nghĩa 24/7/1975 Phó giám đốc Sở Tư pháp  Đạt  Đạt  Đạt 53 Đạt

24 24 Hà Việt Thái 24/5/1978 Phó trưởng phòng
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư
 Đạt  Đạt  Đạt 43

25 25 Phạm Văn Thái 26/9/1983 Phó Trưởng phòng
Văn phòng UBND 

tỉnh
 Đạt  Đạt  Đạt 54 Đạt

26 26 Phạm Văn Thành 20/01/1973 Trưởng phòng
UBND Thành phố 

Nam Định
 Đạt  Đạt  Đạt 56 Đạt

27 27 Nguyễn Quang Thạo 03/6/1982 Trưởng phòng
UBND huyện Trực 

Ninh
 Đạt  Đạt  Đạt 59 Đạt

28 28 Phạm Văn Thoa 26/7/1980 Trưởng phòng
UBND huyện Giao 

Thủy
 Đạt  Đạt  Đạt 58 Đạt

29 29 Vũ Văn Thống 04/01/1976 Giám đốc Đài PT
UBND Thành phố 

Nam Định
 Đạt  Đạt  Đạt 51 Đạt
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30 30 Phạm Xuân Thụ 01/8/1979 Chánh Văn phòng
UBND Thành phố 

Nam Định
 Đạt  Đạt  Đạt 53 Đạt

31 31 Nguyễn Mai Thuận 25/10/1981 Phó Trưởng Ban
Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp
 Đạt  Đạt  Đạt 57 Đạt

32 32 Nguyễn Xuân Thuật 08/06/1983 Trưởng phòng
Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp
 Đạt  Đạt  Đạt 40

33 33 Đỗ Thị Thủy 01/01/1982 Phó Trưởng phòng
Sở Khoa học và Công 

nghệ
 Đạt  Đạt  Đạt 55 Đạt

34 34 Nguyễn Văn Tung 06/3/1971

Giám đốc TT 

khuyến công và 

Xúc tiến thương 

mại

Sở Công thương  Đạt  Đạt  Đạt 54 Đạt

35 35 Trần Duy Tùng 13/8/1977 Trưởng phòng
Văn phòng UBND 

tỉnh
 Đạt  Đạt  Đạt 67 Đạt

36 36 Ngô Công Viên 04/10/1976
Quyền Trưởng 

phòng

Sở Lao động TB 

&XH
 Đạt  Đạt  Đạt 59 Đạt

37 37 Vũ Đại An 18/12/1979 Phó Trưởng phòng
Sở Khoa học và Công 

nghệ
 Đạt  Đạt  Đạt 42
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38 38 Nguyễn Trường Anh 19/10/1981

Viện trưởng Viện 

Quy hoạch xây 

dựng

Sở Xây Dựng  Đạt  Đạt  Đạt 51 Đạt

39 39 Vũ Quốc Đạt 23/2/1979
Trưởng phòng 

Quản lý khoa học

Sở Khoa học và 

Công nghệ
 Đạt  Đạt  Đạt 60 Đạt

40 40 Lê Hồng Đức 23/7/1977

Phó Chi cục 

trưởng Chi cục 

Phát triển nông 

thôn

Sở Nông nghiệp và 

PTNT
 Đạt  Đạt  Đạt 74 Đạt

41 41 Trần Văn Dương 07/8/1973
Phó Chủ tịch 

UBND

UBND huyện Nghĩa 

Hưng
 Đạt  Đạt  Đạt 51 Đạt

42 42 Nguyễn Thị Hiên 28/8/1978 Phó Trưởng phòng UBND huyện Ý Yên  Đạt  Đạt  Đạt 51 Đạt

43 43 Vũ Hoàng Hiệp 18/6/1980 Phó Trưởng phòng UBND huyện Ý Yên  Đạt  Đạt  Đạt 72 Đạt

44 44 Mai Xuân Hòa 15/3/1978

Trưởng phòng Văn 

hóa Thông tin 

(luân chuyển làm 

Chủ tịch xã Hải 

Lý)

UBND huyện Hải 

Hậu
 Đạt  Đạt  Đạt 52 Đạt

45 45 Ngô Đức Hoàn 18/6/1978 Phó CT HĐND  
UBND huyện Xuân 

Trường 
 Đạt  Đạt  Đạt 56 Đạt
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46 46 Nguyễn Hương Huế 19/5/1984 Phó Trưởng phòng Sở Nội vụ  Đạt  Đạt  Đạt 62 Đạt

47 47 Nguyễn Tuấn Hùng 18/9/1979

Phó Trưởng phòng 

Nông Lâm Ngư 

nghiệp và TNMT

Văn phòng UBND 

tỉnh
 Đạt  Đạt  Đạt 52 Đạt

48 48 Vũ Văn Hưng 15/3/1963 Giám đốc Sở Xây dựng  Đạt  Đạt  Đạt 56 Đạt

49 49 Vũ Thế Hưng 21/5/1970 Trưởng phòng
UBND huyện Hải 

Hậu
 Đạt  Đạt  Đạt 36

50 50 Đinh Mai Hưng 27/9/1981 Trưởng phòng Sở Giao thông vận tải  Đạt  Đạt  Đạt 61 Đạt

51 51 Hà Thị Mai Hương 10/3/1979 Phó Trưởng phòng
Sở Nông nghiệp và 

PTNT
 Đạt  Đạt  Đạt 69 Đạt

52 52 Trần Thị Thu Hương 17/5/1977

Chi cục trưởng Chi 

cục Văn thư lưu 

trữ

Sở Nội vụ  Đạt  Đạt  Đạt 60 Đạt

53 53 Trần Thị Lan Hương 14/02/1983 Chuyên viên Sở Nội vụ  Đạt  Đạt  Đạt 44
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54 54 Trần Xuân Hướng 01/12/1979 Trưởng phòng
Sở Thông tin và 

Truyền thông
 Đạt  Đạt  Đạt 63 Đạt

55 55 Nguyễn Thị Thu Hường 09/09/1977
Phó Chi cục 

trưởng

Chi cục Bảo vệ Môi 

trường - Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường

 Đạt  Đạt  Đạt 45

56 56 Trần Thị Huyền 29/12/1979
Phó Chánh văn 

phòng

UBND huyện Hải 

Hậu
 Đạt  Đạt  Đạt 53 Đạt

57 57 Nguyễn Đình Khánh 08/12/1977 Trưởng phòng Sở Xây dựng  Đạt  Đạt  Đạt 53 Đạt

58 58 Trần Văn Kỳ 12/5/1978

Phó Chi cục 

trưởng -Chi cục 

Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và 

thủy sản

Sở Nông nghiệp và 

PTNT
 Đạt  Đạt  Đạt 50 Đạt

59 59 Trần Quốc Lập 08/6/1972
Phó Chủ tịch 

HĐND
UBND huyện Mỹ Lộc  Đạt  Đạt  Đạt 73 Đạt

60 60
Nguyễn Thị 

Thanh 
Loan 15/3/1981 Trưởng phòng

Sở Khoa học và Công 

nghệ
 Đạt  Đạt  Đạt 72 Đạt

61 61 Đỗ Văn Minh 27/11/1982
Phó Chánh văn 

phòng

UBND huyện Xuân 

Trường 
 Đạt  Đạt  Đạt 50 Đạt
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62 62 Trần Thị Ngát 20/02/1987 Trưởng phòng
Phòng Tài Nguyên 

Môi Trường
 Đạt  Đạt  Đạt 40

63 63 Bùi Thị Minh Nguyệt 19/2/1982 Chánh Văn phòng
Sở Khoa học và 

Công nghệ
 Đạt  Đạt  Đạt 61 Đạt

64 64 Phạm Minh Phương 21/9/1968 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh  Đạt  Đạt  Đạt 52 Đạt

65 65 Vũ Tuấn Quỳnh 28/7/1977

Phó Chi cục 

trưởng- Chi cục 

Giám định xây 

dựng( công chức 

Sở Biệt phái)

Sở Xây dựng  Đạt  Đạt  Đạt 42

66 66 Phạm Văn Sơn 17/02/1968 Phó Giám đốc
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
 Đạt  Đạt  Đạt 59 Đạt

67 67 Đặng Lê Ta 03/8/1984
Phó Trưởng phòng 

Ban Tôn giáo 
Sở Nội vụ  Đạt  Đạt  Đạt 52 Đạt

68 68 Sái Hồng Thanh 27/8/1966 Chủ tịch UBND
UBND huyện Nghĩa 

Hưng
 Đạt  Đạt  Đạt 52 Đạt

69 69 Lê Thị Thảo 17/9/1979

Phó Chi cục 

trưởng Chi cục 

Chăn nuôi và Thú 

y

Sở Nông nghiệp và 

PTNT
 Đạt  Đạt  Đạt 36
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70 70 Trần Thị Thanh Thúy 09/4/1978 Phó Trưởng phòng
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
 Đạt  Đạt  Đạt 52 Đạt

71 71 Dương Nguyễn Trung 19/3/1974 Chánh Văn phòng
Sở Thông tin và 

Truyền thông
 Đạt  Đạt  Đạt 53 Đạt

72 72 Nguyễn Thành Trung 02/8/1976
Phó Chánh văn 

phòng

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
 Đạt  Đạt  Đạt 55 Đạt

1 73 Đỗ Thị Mai Anh 26/8/1988 Cán sự
Phòng Nội vụ huyện 

Nghĩa Hưng
 Đạt  Đạt  Đạt 68,5  Đạt 

2 74 Nguyễn Thị Lan Anh 10/10/1981 Cán sự
Phòng LĐTBXH 

huyện Nam Trực
 Đạt  Đạt  Đạt 50,5  Đạt 

3 75 Trần Thị Kim Chung 30/11/1984 Cán sự
Chi cục 

kiểm lâm-SNN
 Đạt  Đạt  Đạt 77  Đạt 

4 76 Nguyễn Văn Dần 27/12/1974 Cán sự

Chi nhánh Văn phòng 

ĐKDĐ huyện Ý yên- 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường

 Đạt  Đạt  Đạt 70  Đạt 

5 77 Hoàng Văn Dũng 26/8/1966 Nhân viên

Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao 

huyện Giao Thủy

 Đạt  Đạt  Đạt 58  Đạt 

II. Cán sự, chuyên viên và tương đương
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6 78 Phạm văn Dương 04/9/1984 Cán sự
Phòng LĐTBXH - 

UBND huyện Ý Yên
 Đạt  Đạt  Đạt 78  Đạt 

7 79 Đỗ Thị Hà 20/8/1987 Cán sự
Phòng Y tế -

UBND thành phố 
 Đạt  Đạt  Đạt 56,5  Đạt 

8 80 Đinh Thị Thu Hà 12/6/1981
Kế toán viên trung 

cấp

Văn phòng HĐND 

tỉnh
 Đạt  Đạt  Đạt 71  Đạt 

9 81 Lưu Thị Hằng 13/8/1987 Cán sự
Văn phòng Sở - 

Sở Nội vụ
 Đạt  Đạt  Đạt 69  Đạt 

10 82 Phạm Thị Hằng 04/7/1985 Cán sự
Phòng TCKH-UBND 

thành phố
 Đạt  Đạt  Đạt 74  Đạt 

11 83 Vũ Đức Hiệp 25/9/1984 Cán sự

VPHU-HĐND-

UBND

 huyện Nam Trực

 Đạt  Đạt  Đạt 66,5  Đạt 

12 84 Vũ Thị Ánh Hồng 9/3/1983 Cán sự
Văn phòng Sở - 

Sở KHCN
 Đạt  Đạt  Đạt 69,5  Đạt 

13 85 Mai Thị Hồng 6/5/1985 Cán sự
Phòng LĐTBXH - 

UBND huyện Mỹ Lộc
 Đạt  Đạt  Đạt 63  Đạt 
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14 86 Bùi Quang Hưng 05/10/1981 Cán sự
Sở Giao thông tải tỉnh 

Nam Định
 Đạt  Đạt  Đạt 71  Đạt 

15 87 Lê Thị Thanh Huyền 14/8/1973 Cán sự
Văn phòng 

UBND tỉnh
 Đạt  Đạt  Đạt 46

16 88 Trần Gia Khang 02/3/1978 Cán sự

Phó Trưởng phòng 

Trung tâm Cai nghiện 

ma túy tỉnh - Sở Lao 

động Thương binh và 

xã hội

 Đạt  Đạt  Đạt 66  Đạt 

17 89 Phạm Thị Khuyên 12/10/1981 Phó trưởng phòng
UBND huyện Xuân 

trường
 Đạt  Đạt  Đạt 79  Đạt 

18 90 Đinh Thị Lan 31/12/1972 Cán sự
Chi cục 

kiểm lâm - SNN
 Đạt  Đạt  Đạt 63  Đạt 

19 91 Lưu Thị Thùy Linh 1985 Cán sự

Phòng Người có công 

-

 Sở LĐTBXH

 Đạt  Đạt  Đạt 61  Đạt 

20 92 Trần Thị Mến 8/10/1982 Nhân viên
Hội chữ thập đỏ 

huyện Giao Thủy
 Đạt  Đạt  Đạt 71  Đạt 

21 93 Nguyễn Thị Hồng Minh 28/4/1984 Cán sự
Phòng LĐTBXH

 huyện Vụ Bản
 Đạt  Đạt  Đạt 74  Đạt 
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22 94 Bùi Thị Mơ 18/9/1985 Nhân viên
Văn phòng Sở Tư 

pháp
 Đạt  Đạt  Đạt 75  Đạt 

23 95 Cù Thị Vân Nga 10/01/1980 Cán sự
Văn phòng 

UBND huyện ý yên
 Đạt  Đạt  Đạt 48

24 96 Bùi Văn Phong 1984 Cán sự

Phòng Người có công 

-

 Sở LĐTBXH

 Đạt  Đạt  Đạt 70  Đạt 

25 97 Trần Thị Hồng Thanh 20/5/1990 Cán sự Thanh tra tỉnh  Đạt  Đạt  Đạt 70  Đạt 

26 98 Trần Thị The 07/11/1983 Cán sự

Viên chức Trung tâm 

cai nghiện ma túy tỉnh 

- Sở Lao động TBXH

 Đạt  Đạt  Đạt 56  Đạt 

27 99 Phạm Văn Thoại 24/10/1981 Cán sự
Sở Tư pháp - 

văn phòng sở
 Đạt  Đạt  Đạt 78  Đạt 

28 100 Trần Minh Thông 25/9/1979 Cán sự
Chi cục 

Thủy sản-SNN
 Đạt  Đạt  Đạt 62  Đạt 

29 101 Nguyễn Bích Thủy 04/01/1977 Chủ tịch

Hội 

Chữ Thập đỏ Huyện 

Ý Yên

 Đạt  Đạt  Đạt 63  Đạt 
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30 102 Đặng Thị Thủy 01/01/1982 Cán sự
Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Nam Định
 Đạt  Đạt  Đạt 51,5  Đạt 

31 103 Nguyễn Xuân Trường 23/6/1990 Cán sự

Trung tâm Xúc tiến 

thương mại - Sở Công 

thương

 Đạt  Đạt  Đạt 57  Đạt 

32 104 Trần Mạnh Tuấn 16/7/1981 KLV trung cấp
Chi cục Kiểm lâm 

SNN
 Đạt  Đạt  Đạt 74  Đạt 

33 105 Nguyễn Thị Tuyết 15/02/1983 Cán sự
Văn phòng 

 Sở Văn hóa TTDL
 Đạt  Đạt  Đạt 60  Đạt 

34 106 Nguyễn Xuân Văn 06/4/1964 Cán sự

Phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và 

người lái

 - Sở Giao thông vận 

tải

 Đạt  Đạt  Đạt 77  Đạt 

14



1 3 4 5 6 7

1 Nguyễn Trường Anh 19/10/1981

Viện trưởng Viện 

Quy hoạch xây 

dựng

Sở Xây Dựng 51 Đạt

2 Nguyễn Đức Bình 13/10/1975
Trưởng ban Ban 

quản lý Đền Trần

UBND Thành phố 

Nam Định
66 Đạt

3 Phạm Thanh Bình 09/7/1984 Trưởng phòng Sở Tài chính 60 Đạt

4 Vũ Văn Chương 11/8/1974 Trưởng phòng
UBND huyện Giao 

Thủy
61 Đạt

5 Đỗ Kiên Cường 14/11/1979 Phó Trưởng phòng
UBND huyện Trực 

Ninh
56 Đạt

6 Vũ Hùng Cường 06/11/1979

Phó GĐ TT xúc 

tiến đầu tư và 

HTDN tỉnh 

Văn phòng UBND 

tỉnh
51 Đạt

7 Vũ Quốc Đạt 23/2/1979
Trưởng phòng 

Quản lý khoa học

Sở Khoa học và 

Công nghệ
60 Đạt

8 Lê Hồng Đức 23/7/1977

Phó Chi cục 

trưởng Chi cục 

Phát triển nông 

thôn

Sở Nông nghiệp và 

PTNT
74 Đạt

9 Đinh Hoàng Dũng 24/10/1982 Trưởng phòng
Văn phòng UBND 

tỉnh
59 Đạt

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh)

Số 

TT

Chức vụ vị trí 

công tác
Họ và tên Đơn vị

I. Công chức ngạch chuyên viên chính

2

Kết quả 

Điểm môn 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Ngày tháng 

năm sinh

Biểu số 2

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ THI

NÂNG NGACH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2019, 2020
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10 Trần Văn Dương 07/8/1973
Phó Chủ tịch 

UBND

UBND huyện Nghĩa 

Hưng
51 Đạt

11 Vũ Thị Thanh Hà 24/7/1974 Phó Trưởng phòng
UBND huyện Trực 

Ninh
60 Đạt

12 Đào Việt Hà 11/03/1978 Trưởng phòng
Sở Khoa học và Công 

nghệ
51 Đạt

13 Phạm Minh Hạnh 22/11/1981 Trưởng phòng Sở Tài chính 60 Đạt

14 Nguyễn Thị Hiên 28/8/1978 Phó Trưởng phòng UBND huyện Ý Yên 51 Đạt

15 Vũ Hoàng Hiệp 18/6/1980 Phó Trưởng phòng UBND huyện Ý Yên 72 Đạt

16 Trần Trung Hiếu 20/10/1975 Phó Trưởng phòng
Sở Giao Thông vận 

tải
66 Đạt

17 Lê Thị Kim Hoa 15/12/1982 Phó Trưởng phòng
Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp
51 Đạt

18 Mai Xuân Hòa 15/3/1978

Trưởng phòng Văn 

hóa Thông tin 

(luân chuyển làm 

Chủ tịch xã Hải 

Lý)

UBND huyện Hải 

Hậu
52 Đạt

19 Ngô Đức Hoàn 18/6/1978 Phó CT HĐND  
UBND huyện Xuân 

Trường 
56 Đạt

20 Nguyễn Hương Huế 19/5/1984 Phó Trưởng phòng Sở Nội vụ 62 Đạt

21 Nguyễn Tuấn Hùng 18/9/1979

Phó Trưởng phòng 

Nông Lâm Ngư 

nghiệp và TNMT

Văn phòng UBND 

tỉnh
52 Đạt

2



22 Vũ Văn Hưng 15/3/1963 Giám đốc Sở Xây dựng 56 Đạt

23 Đinh Mai Hưng 27/9/1981 Trưởng phòng Sở Giao thông vận tải 61 Đạt

24 Hà Thị Mai Hương 10/3/1979 Phó Trưởng phòng
Sở Nông nghiệp và 

PTNT
69 Đạt

25 Trần Thị Thu Hương 17/5/1977

Chi cục trưởng Chi 

cục Văn thư lưu 

trữ

Sở Nội vụ 60 Đạt

26 Trần Xuân Hướng 01/12/1979 Trưởng phòng
Sở Thông tin và 

Truyền thông
63 Đạt

27 Trần Thị Huyền 29/12/1979
Phó Chánh văn 

phòng

UBND huyện Hải 

Hậu
53 Đạt

28 Nguyễn Đình Khánh 08/12/1977 Trưởng phòng Sở Xây dựng 53 Đạt

29 Tạ Văn Khiêm 01/5/1979 Phó Trưởng phòng
Sở Giáo dục và Đào 

tạo
55 Đạt

30 Bùi Văn Khôi 03/10/1975 Trưởng phòng
UBND huyện Giao 

Thủy
67 Đạt

31 Đặng Hồng Kỳ 15/4/1971 Trưởng phòng
UBND Thành phố 

Nam Định
55 Đạt

32 Trần Văn Kỳ 12/5/1978

Phó Chi cục 

trưởng -Chi cục 

Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và 

thủy sản

Sở Nông nghiệp và 

PTNT
50 Đạt

33 Thái Đình Lâm 04/5/1983 Phó Trưởng phòng
Sở Giao Thông vận 

tải
55 Đạt
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34 Trần Quốc Lập 08/6/1972
Phó Chủ tịch 

HĐND
UBND huyện Mỹ Lộc 73 Đạt

35 Bùi Thị Kim Liên 29/6/1976 Phó Trưởng phòng
UBND huyện Trực 

Ninh
52 Đạt

36 Chu Thị Hồng Loan 29/01/1979
Phó Chánh văn 

phòng

Văn phòng UBND 

tỉnh
53 Đạt

37 Trần Thị Châu Loan 19/9/1980 Phó Trưởng phòng
Sở Lao động TB 

&XH
54 Đạt

38
Nguyễn Thị 

Thanh 
Loan 15/3/1981 Trưởng phòng

Sở Khoa học và Công 

nghệ
72 Đạt

39 Nguyễn Văn Lương 30/5/1981 Phó Trưởng phòng Sở Tài chính 57 Đạt

40 Nguyễn Văn Lý 08/10/1966 Phó giám đốc Sở Tư pháp 56 Đạt

41 Vũ Hồng Minh 20/8/1970 Phó Trưởng phòng Sở Công thương 51 Đạt

42 Đỗ Văn Minh 27/11/1982
Phó Chánh văn 

phòng

UBND huyện Xuân 

Trường 
50 Đạt

43 Phạm Thị Xuân Mỵ 28/10/1982 Phó Trưởng phòng
Sở Khoa học và Công 

nghệ
56 Đạt

44 Dương Văn Nghĩa 24/7/1975 Phó giám đốc Sở Tư pháp 53 Đạt

45 Bùi Thị Minh Nguyệt 19/2/1982 Chánh Văn phòng
Sở Khoa học và 

Công nghệ
61 Đạt
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46 Phạm Minh Phương 21/9/1968 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh 52 Đạt

47 Phạm Văn Sơn 17/02/1968 Phó Giám đốc
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
59 Đạt

48 Đặng Lê Ta 03/8/1984
Phó Trưởng phòng 

Ban Tôn giáo 
Sở Nội vụ 52 Đạt

49 Phạm Văn Thái 26/9/1983 Phó Trưởng phòng
Văn phòng UBND 

tỉnh
54 Đạt

50 Sái Hồng Thanh 27/8/1966 Chủ tịch UBND
UBND huyện Nghĩa 

Hưng
52 Đạt

51 Phạm Văn Thành 20/01/1973 Trưởng phòng
UBND Thành phố 

Nam Định
56 Đạt

52 Nguyễn Quang Thạo 03/6/1982 Trưởng phòng
UBND huyện Trực 

Ninh
59 Đạt

53 Phạm Văn Thoa 26/7/1980 Trưởng phòng
UBND huyện Giao 

Thủy
58 Đạt

54 Vũ Văn Thống 04/01/1976 Giám đốc Đài PT
UBND Thành phố 

Nam Định
51 Đạt

55 Phạm Xuân Thụ 01/8/1979 Chánh Văn phòng
UBND Thành phố 

Nam Định
53 Đạt

56 Nguyễn Mai Thuận 25/10/1981 Phó Trưởng Ban
Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp
57 Đạt

57 Trần Thị Thanh Thúy 09/4/1978 Phó Trưởng phòng
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
52 Đạt
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58 Đỗ Thị Thủy 01/01/1982 Phó Trưởng phòng
Sở Khoa học và Công 

nghệ
55 Đạt

59 Dương Nguyễn Trung 19/3/1974 Chánh Văn phòng
Sở Thông tin và 

Truyền thông
53 Đạt

60 Nguyễn Thành Trung 02/8/1976
Phó Chánh văn 

phòng

Sở Tài nguyên và 

Môi trường
55 Đạt

61 Nguyễn Văn Tung 06/3/1971

Giám đốc TT 

khuyến công và 

Xúc tiến thương 

mại

Sở Công thương 54 Đạt

62 Trần Duy Tùng 13/8/1977 Trưởng phòng
Văn phòng UBND 

tỉnh
67 Đạt

63 Ngô Công Viên 04/10/1976
Quyền Trưởng 

phòng

Sở Lao động TB 

&XH
59 Đạt

1 Đỗ Thị Mai Anh 26/8/1988 Cán sự
Phòng Nội vụ huyện 

Nghĩa Hưng
68,5  Đạt 

2 Nguyễn Thị Lan Anh 10/10/1981 Cán sự
Phòng LĐTBXH 

huyện Nam Trực
50,5  Đạt 

3 Trần Thị Kim Chung 30/11/1984 Cán sự
Chi cục 

kiểm lâm-SNN
77  Đạt 

4 Phạm văn Dương 04/9/1984 Cán sự
Phòng LĐTBXH - 

UBND huyện Ý Yên
78  Đạt 

5 Đỗ Thị Hà 20/8/1987 Cán sự
Phòng Y tế -

UBND thành phố 
56,5  Đạt 

6 Lưu Thị Hằng 13/8/1987 Cán sự
Văn phòng Sở - 

Sở Nội vụ
69  Đạt 

II. Công chức ngạch Chuyên viên

6



7 Phạm Thị Hằng 04/7/1985 Cán sự
Phòng TCKH-UBND 

thành phố
74  Đạt 

8 Vũ Đức Hiệp 25/9/1984 Cán sự

VPHU-HĐND-

UBND

 huyện Nam Trực

66,5  Đạt 

9 Vũ Thị Ánh Hồng 09/3/1983 Cán sự
Văn phòng Sở - 

Sở KHCN
69,5  Đạt 

10 Mai Thị Hồng 06/5/1985 Cán sự
Phòng LĐTBXH - 

UBND huyện Mỹ Lộc
63  Đạt 

11 Bùi Quang Hưng 05/10/1981 Cán sự
Sở Giao thông tải tỉnh 

Nam Định
71  Đạt 

12 Đinh Thị Lan 31/12/1972 Cán sự
Chi cục 

kiểm lâm - SNN
63  Đạt 

13 Lưu Thị Thùy Linh 1985 Cán sự

Phòng Người có công 

-

 Sở LĐTBXH

61  Đạt 

14 Nguyễn Thị Hồng Minh 28/4/1984 Cán sự
Phòng LĐTBXH

 huyện Vụ Bản
74  Đạt 

15 Bùi Văn Phong 1984 Cán sự

Phòng Người có công 

-

 Sở LĐTBXH

70  Đạt 

16 Trần Thị Hồng Thanh 20/5/1990 Cán sự Thanh tra tỉnh 70  Đạt 

17 Phạm Văn Thoại 24/10/1981 Cán sự
Sở Tư pháp - 

văn phòng sở
78  Đạt 

18 Trần Minh Thông 25/9/1979 Cán sự
Chi cục 

Thủy sản-SNN
62  Đạt 
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19 Nguyễn Bích Thủy 04/01/1977 Chủ tịch

Hội 

Chữ Thập đỏ Huyện 

Ý Yên

63  Đạt 

20 Nguyễn Thị Tuyết 15/2/1983 Cán sự
Văn phòng 

 Sở Văn hóa TTDL
60  Đạt 

21 Nguyễn Xuân Văn 06/4/1964 Cán sự

Phòng Quản lý vận 

tải, phương tiện và 

người lái

 - Sở Giao thông vận 

tải

77  Đạt 

1 Phạm Thị Khuyên 12/10/1981 Phó trưởng phòng
UBND huyện Xuân 

trường
79  Đạt 

1 Trần Mạnh Tuấn 16/7/1981 KLV trung cấp
Chi cục Kiểm lâm 

SNN
74  Đạt 

1 Đinh Thị Thu Hà 12/6/1981
Kế toán viên trung 

cấp

Văn phòng HĐND 

tỉnh
71  Đạt 

1 Bùi Thị Mơ 18/9/1985 Nhân viên
Văn phòng Sở Tư 

pháp
75  Đạt 

1 Nguyễn Văn Dần 27/12/1974 Cán sự

Chi nhánh Văn phòng 

ĐKDĐ huyện Ý yên- 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường

70  Đạt 

2 Đặng Thị Thủy 01/01/1982 Cán sự
Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Nam Định
51,5  Đạt 

3 Trần Gia Khang 02/3/1978 Cán sự

Phó Trưởng phòng 

Trung tâm Cai nghiện 

ma túy tỉnh - Sở Lao 

động Thương binh và 

xã hội

66  Đạt 

VI. Viên chức ngạch Chuyên viên

IV. Công chức ngạch Kế toán viên cao đẳng

V. Công chức ngạch cán sự

II. Công chức ngạch Kế toán viên

III. Công chức ngạch Kiểm lâm viên
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4 Nguyễn Xuân Trường 23/6/1990 Cán sự

Trung tâm Xúc tiến 

thương mại - Sở Công 

thương

57  Đạt 

5 Trần Thị The 07/11/1983 Cán sự

Viên chức Trung tâm 

cai nghiện ma túy tỉnh 

- Sở Lao động TBXH

56  Đạt 

1 Hoàng Văn Dũng 26/8/1966 Nhân viên

Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao 

huyện Giao Thủy

58  Đạt 

2 Trần Thị Mến 8/10/1982 Nhân viên
Hội chữ thập đỏ 

huyện Giao Thủy
71  Đạt 

VII. Viên chức ngạch Cán sự
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